
Khoa:

Stt MSSV Lớp Kết quả Ghi chú

1 CD91600087 Dương Thị Anh Trúc C16_MT2TT Đạt

2 CD91601706 Trần Nhật Bảo C16_MT3DH Đạt

3 CD91600301 Huỳnh Thuận Phát C16_MT3DH Đạt

4 CD91602120 Vương Diễm Quỳnh C16_MT3DH Không đạt Không làm bài

5 CD91601382 Lưu Mai Khả Tú C16_MT4NT Đạt

6 CD91701989 Nguyễn Khải Luân C17_TK2TT Đạt

7 CD91701657 Phạm Sơn Thiện C17_TK2TT Không đạt

8 CD91704766 Tôn Nữ Nhật Phương Linh C17_TK3DH Không đạt

9 CD91700547 Võ Thị Kim Ngọc C17_TK3DH Đạt

10 CD91700760 Nguyễn Thanh Tùng C17_TK4NT Đạt

11 DH91500561 Nguyễn Thị Lam Anh D15_MT1TD Đạt

12 DH91400457 Nguyễn Xuân Hòa D15_MT1TD Không đạt Không làm bài

13 DH91501148 Nguyễn Thanh Lộc D15_MT1TD Không đạt Không làm bài

14 DH91501797 Nguyễn Thiện Minh D15_MT1TD Không đạt Không làm bài

15 DH91500354 Trần Nguyễn Minh Thư D15_MT1TD Không đạt Không làm bài

16 DH91502589 Nguyễn Trần Vịnh D15_MT1TD Không đạt

17 DH91500353 Lê Thị Thu Cẩm D15_MT2TT Không đạt Không làm bài

18 DH91500562 Phạm Thị Kim Chi D15_MT2TT Đạt

19 DH91500560 Trương Thiên Hào D15_MT2TT Đạt

20 DH91501149 Tăng Mỹ Linh D15_MT2TT Đạt

21 DH91501146 Nguyễn Thị Khánh Ly D15_MT2TT Không đạt Không làm bài

22 DH91501141 Nguyễn Thị Ngọc Quyên D15_MT2TT Đạt

23 DH91501803 Nguyễn Thị Minh Thy D15_MT2TT Đạt

24 DH91501795 Nguyễn Nữ Hoài Trinh D15_MT2TT Đạt

25 DH91501142 Trương Lâm Cẩm Tú D15_MT2TT Đạt

26 DH91501788 Huỳnh Lâm Khánh Vy D15_MT2TT Đạt
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27 DH91502010 Tiêu Thị Ngọc Xuân D15_MT2TT Đạt

28 DH91501140 Lê Ngọc Nhật An D15_MT3DH Đạt

29 DH91501143 Đỗ Truy Bảo D15_MT3DH Đạt

30 DH91502500 Nguyễn Minh Châu D15_MT3DH Đạt

31 DH91501793 Trần Dạ Minh Châu D15_MT3DH Đạt

32 DH91400126 Phan Trần Yến Chi D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

33 DH91502043 Mai Kim Cúc D15_MT3DH Đạt

34 DH91501798 Nguyễn Dương Thái Dương D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

35 DH91501155 Lê Trần Quốc Đạt D15_MT3DH Đạt

36 DH91501147 Lê Thùy Lý Đoan D15_MT3DH Đạt

37 DH91501801 Đào Duy Đông D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

38 DH91502387 Phạm Mai Hân D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

39 DH91501157 Nguyễn Thế Hiển D15_MT3DH Đạt

40 DH91500048 Huỳnh Thị ánh Hồng D15_MT3DH Đạt

41 DH91502287 Nguyễn Thái Như Huỳnh D15_MT3DH Đạt

42 DH91501152 Võ Trọng Khang D15_MT3DH Đạt

43 DH91502587 Hứa Đình Vân Khanh D15_MT3DH Đạt

44 DH91501154 Lê Hồng Khanh D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

45 DH91500357 Đỗ Nguyệt Khương D15_MT3DH Đạt

46 DH91500558 Hồng Vĩnh Lân D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

47 DH91501791 Lê Văn Vũ Linh D15_MT3DH Đạt

48 DH91502014 Nguyễn Thế Long D15_MT3DH Đạt

49 DH91501402 Nguyễn Hải My D15_MT3DH Đạt

50 DH91501789 Lê Châu Anh Nguyên D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

51 DH91501946 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên D15_MT3DH Đạt

52 DH91500792 Mạc Thanh Nhàn D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

53 DH91501406 Nguyễn Mạc Đăng Nhân D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

54 DH91501138 Nguyễn Minh Đình Nhi D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

55 DH91501145 Phùng Nữ Thục Nhi D15_MT3DH Đạt

56 DH91502286 Nguyễn Thị Quỳnh Như D15_MT3DH Đạt

57 DH91502592 Trần Ngọc Phông D15_MT3DH Đạt
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58 DH91502285 Phan Thị ánh Phượng D15_MT3DH Đạt

59 DH91502386 Phạm Hồng Quân D15_MT3DH Đạt

60 DH91501802 Lương Thanh Quỳnh D15_MT3DH Đạt

61 DH91502495 Trịnh Thanh Sơn D15_MT3DH Không đạt

62 DH91501948 Huỳnh Thị Ngọc Thảo D15_MT3DH Đạt

63 DH91501800 Trần Văn Thảo D15_MT3DH Đạt

64 DH91500047 Võ Hoài Diệu Thảo D15_MT3DH Đạt

65 DH91501156 Trần Thị Hạnh Thi D15_MT3DH Đạt

66 DH91501137 Phạm Thụy Mai Thy D15_MT3DH Đạt

67 DH91501150 Nguyễn Thanh Trà D15_MT3DH Đạt

68 DH91501861 Lê Nguyễn Ngọc Trang D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

69 DH91501403 Nguyễn Hoàng Hải Triều D15_MT3DH Không đạt Không làm bài

70 DH91501792 Trần Ngọc Tú D15_MT3DH Đạt

71 DH91501790 Nguyễn Ngọc Duy Uyên D15_MT3DH Đạt

72 DH91501408 Trần Thị Mai Xuân D15_MT3DH Đạt

73 DH91502288 Nguyễn Như ý D15_MT3DH Đạt

74 DH91502012 Tống Thị Kim Anh D15_MT4NT Đạt

75 DH91502011 Lê Huỳnh Trọng Đạt D15_MT4NT Đạt

76 DH91500795 Nguyễn Thành Đạt D15_MT4NT Đạt

77 DH91501860 Nguyễn Đình Huy D15_MT4NT Đạt

78 DH91500794 Võ Quang Khoa D15_MT4NT Không đạt

79 DH91502149 Trần Nguyễn Hoàng Mai D15_MT4NT Đạt

80 DH91501153 Võ Hoàng Mẫn D15_MT4NT Không đạt Không làm bài

81 DH91500793 Đặng Nguyễn Khánh Quỳnh D15_MT4NT Đạt

82 DH91502496 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh D15_MT4NT Đạt

83 DH91502150 Trần Lộc Sơn D15_MT4NT Đạt

84 DH91502498 Trần Thị Thu Thảo D15_MT4NT Không đạt

85 DH91500355 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên D15_MT4NT Đạt

86 DH91501862 Võ Thủy Tiên D15_MT4NT Đạt

87 DH91501139 Phạm Thị Thùy Trang D15_MT4NT Đạt

88 DH91500563 Thái Bảo Trân D15_MT4NT Đạt

89 DH91501947 Lê Thanh Trúc D15_MT4NT Đạt
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90 DH91500791 Phạm Mộng Tuyền D15_MT4NT Đạt

91 DH91502494 Tăng Hiến Tường D15_MT4NT Không đạt

92 DH91501404 Nguyễn Thị Hạ Vy D15_MT4NT Đạt

93 DH91602251 Huỳnh Thanh Bình D16_MT2TT Đạt

94 DH91600528 Vương Mỹ Kiều D16_MT2TT Đạt

95 DH91501401 Nguyễn Lê Hoàng Nam D16_MT2TT Đạt

96 DH91603351 Trần Minh Thuận D16_MT2TT Đạt

97 DH91600651 Cù Thị Thùy Trang D16_MT2TT Đạt

98 DH91602886 Trần Tố Anh D16_MT3DH Đạt

99 DH91600192 Võ Thành Đặng D16_MT3DH Đạt

100 DH91501379 Nguyễn Trung Hậu D16_MT3DH Đạt

101 DH91601148 Lâm Kim Hoàn D16_MT3DH Đạt

102 DH91600793 Lương Gia Huy D16_MT3DH Không đạt Không làm bài

103 DH91602372 Nguyễn Thanh Phước Hưng D16_MT3DH Đạt

104 DH91601052 Nguyễn Thị Huyền Linh D16_MT3DH Đạt

105 DH91602066 Nguyễn Ngọc Mai D16_MT3DH Đạt

106 DH91603677 Trần Đình Nguyên D16_MT3DH Đạt

107 DH91600905 Nguyễn Thị Huỳnh Như D16_MT3DH Đạt

108 DH91600257 Tô Minh Nhựt D16_MT3DH Đạt

109 DH91600388 Đoàn Ngọc Minh Phương D16_MT3DH Đạt

110 DH91600404 Đinh Văn Nhất Quý D16_MT3DH Đạt

111 DH91603368 Cao Thái Sơn D16_MT3DH Không đạt Không làm bài

112 DH91602738 Trần Thị Thu Thảo D16_MT3DH Đạt

113 DH91603273 Trần Đức Thắng D16_MT3DH Đạt

114 DH91500356 Lê Hữu Thiện D16_MT3DH Đạt

115 DH91603079 Nguyễn Hoàng Thông D16_MT3DH Đạt

116 DH91603254 Nguyễn Hoàng Vĩnh Thuyên D16_MT3DH Đạt

117 DH91601888 Nguyễn Anh Thy D16_MT3DH Đạt

118 DH91600344 Nguyễn Thị Bích Trâm D16_MT3DH Đạt

119 DH91603753 Đặng Thị Thu Trinh D16_MT3DH Đạt

120 DH91600740 Trần Thị Trúc Vân D16_MT3DH Đạt

121 DH91600691 Vũ Lê Tường Vi D16_MT3DH Đạt
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122 DH91601819 Dương Hồng Vy D16_MT3DH Đạt

123 DH91603275 Võ Thị Kim Xuyến D16_MT3DH Đạt

124 DH91603460 Huỳnh Văn Y D16_MT3DH Đạt

125 DH91601792 Nguyễn Minh Dũng D16_MT4NT Đạt

126 DH91600601 Ngô Phan Hồng Đào D16_MT4NT Đạt

127 DH91602587 Nguyễn Thị Hồng D16_MT4NT Đạt

128 DH91604053 Dương Thị Mỹ Huyền D16_MT4NT Đạt

129 DH91603059 Nguyễn Hoàng Thúy Lam D16_MT4NT Đạt

130 DH91501501 Nguyễn Phương Lê D16_MT4NT Đạt

131 DH91603962 Nguyễn Phi Long D16_MT4NT Không đạt Không làm bài

132 DH91600559 Nguyễn Ngọc Lưu Luyến D16_MT4NT Đạt

133 DH91601513 Văn Thị Bích Nhi D16_MT4NT Đạt

134 DH91603325 Phan Minh Nhựt D16_MT4NT Không đạt Không làm bài

135 DH91603307 Nguyễn Thị Như Quyên D16_MT4NT Không đạt Không làm bài

136 DH91601450 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh D16_MT4NT Đạt

137 DH91603765 Phạm Thị Thanh Thảo D16_MT4NT Đạt

138 DH91603500 Lê Công Duy Tính D16_MT4NT Đạt

139 DH91601066 Hà Huỳnh Bảo Trưng D16_MT4NT Đạt

140 DH91502022 Nguyễn Đinh Vũ D16_MT4NT Đạt

141 DH91705044 Võ Nhật Huy D17_TK1TD Không đạt Không làm bài

142 DH91703844 Lê Đức Nhân D17_TK1TD Đạt

143 DH91705232 Võ Ngọc Minh Quang D17_TK1TD Đạt

144 DH91602506 Diệp Thụy Tường Vy D17_TK1TD Đạt

145 DH91701559 Huỳnh Diệp Trúc Hàn D17_TK2TT Đạt

146 DH91702709 Lê Ngọc Hiển D17_TK2TT Không đạt Không làm bài

147 DH91701756 Nguyễn Thị Thanh Nga D17_TK2TT Đạt

148 DH91704030 Trần Nữ Diễm Quỳnh D17_TK2TT Đạt

149 DH91704216 Nguyễn Trí Thông D17_TK2TT Đạt

150 DH91702890 Hà Hữu Tiến D17_TK2TT Đạt

151 DH91509022 Lê Thu Trang D17_TK2TT Không đạt Không làm bài

152 DH91701515 Nguyễn Thị Cẩm Tú D17_TK2TT Không đạt Không làm bài

153 DH91601154 Dương Thảo Vy D17_TK2TT Đạt
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154 DH91702881 Võ Thành Công D17_TK3DH Đạt

155 DH91703197 Lâm Chí Cường D17_TK3DH Đạt

156 DH91703265 Nguyễn Thị Thùy Duyên D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

157 DH91703272 Huỳnh Thị Thùy Dương D17_TK3DH Đạt

158 DH91701072 Đặng Quang Hiếu D17_TK3DH Đạt

159 DH91703446 Trần Hải Hoàng D17_TK3DH Đạt

160 DH91704802 Huỳnh Quang Huy D17_TK3DH Đạt

161 DH91702149 Trà Khang Huy D17_TK3DH Đạt

162 DH91703505 Võ Thanh Huyền D17_TK3DH Đạt

163 DH91700339 Nguyễn Thị Ngọc Hương D17_TK3DH Đạt

164 DH91702897 Phùng Huy Lập D17_TK3DH Đạt

165 DH91703614 Lê Vạn Lộc D17_TK3DH Đạt

166 DH91703682 Hà Thái Hiệp Luân D17_TK3DH Đạt

167 DH91703724 Phan Minh D17_TK3DH Đạt

168 DH91700461 Trần Nguyễn Hoài Nam D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

169 DH91702472 Đặng Tông Năng D17_TK3DH Đạt

170 DH91703776 Nguyễn Thị Lệ Ngân D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

171 DH91703791 Đặng Duy Ngọc D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

172 DH91702807 Nguyễn Thùy Như Ngọc D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

173 DH91601804 Nguyễn Thụy Quỳnh Như D17_TK3DH Không đạt

174 DH91702131 Nguyễn Đức Phát D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

175 DH91701922 Sẩm Nhuận Phát D17_TK3DH Đạt

176 DH91702234 Hồ Văn Quý D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

177 DH91702674 Tống Như Quỳnh D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

178 DH91701194 Phan Thanh Sơn D17_TK3DH Đạt

179 DH91701745 Bùi Nhật Tài D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

180 DH91702157 Lê Anh Tài D17_TK3DH Đạt

181 DH91704299 Nguyễn Hồng Minh Tấn D17_TK3DH Đạt

182 DH91600025 Nguyễn Huỳnh Thế Thanh D17_TK3DH Đạt

183 DH91704896 Võ Tấn Thành D17_TK3DH Đạt

184 DH91702137 Phạm Hoàng Thiện D17_TK3DH Đạt

185 DH91700017 Nông Ngọc Y Trinh D17_TK3DH Đạt
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186 DH91704491 Đặng Thị Hồng Tươi D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

187 DH91700719 Hà Minh Tường D17_TK3DH Đạt

188 DH91603292 Nguyễn Hữu Uy D17_TK3DH Đạt

189 DH91700587 Tô Quốc Việt D17_TK3DH Đạt

190 DH91700390 Trần Thị Lan Vy D17_TK3DH Không đạt Không làm bài

191 DH91704856 Huỳnh Minh Anh D17_TK4NT Không đạt

192 DH91702650 Nguyễn Huỳnh Đình D17_TK4NT Đạt

193 DH91700052 Phùng Đức Hưng D17_TK4NT Đạt

194 DH91703594 Trần Thị Mỹ Lệ D17_TK4NT Đạt

195 DH91703640 Nguyễn Mỹ Linh D17_TK4NT Không đạt Không làm bài

196 DH91702406 Nguyễn Công Quốc D17_TK4NT Đạt

197 DH91701133 Nguyễn Lam Thảo D17_TK4NT Không đạt

198 DH91704220 Ô Quốc Thông D17_TK4NT Không đạt Không làm bài

199 DH91702180 Nguyễn Hoàng Anh Thư D17_TK4NT Đạt

200 DH91700680 Nguyễn Thị Anh Thư D17_TK4NT Không đạt Không làm bài

201 DH91704308 Lê Minh Toàn D17_TK4NT Đạt
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